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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 34/2021/HS-PT 

Ngày: 02 - 4 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Vân. 

Các Thẩm phán: Ông Võ Trung Hiếu 

 Ông Võ Thanh Bình 

Thư ký phiên tòa: Ông Lê Minh Thắm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:  

Ông Hồ Minh Hiếu – Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 85/2019/TLPT-HS 

ngày 09 tháng 09 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Phú Q do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 67/2019/HSST ngày 30 tháng 07 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Phú Q, sinh năm 1975 tại Long An; Tên gọi khác: Q TD; Nơi 

thường trú tại: xxx, Khu phố QT, Phường KH, thành phố TA, tỉnh Long An; Nơi 

cư trú : Ấp TH, xã THĐ, huyện CT, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: không;  trình 

độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn D (chết)và bà Nguyễn Thị Th; có vợ: Phạm Thị Ngọc 

Tr, sinh năm 1978 (đã ly hôn) và con: Nguyễn Phạm Gia P, sinh năm 2012; Tiền 

án: Không; 

Tiền sự: 02 lần 

+ Lần 1: ngày 14/8/2017 bị Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Tiền Giang áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời gian 12 

tháng về hành vi sử dụng chất ma túy. Chấp hành xong ngày 14/04/2018. 

Lần 2: Ngày 02/8/2018 bị Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Tiền Giang áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời gian 15 

tháng về hành vi sử dụng chất ma túy. Khi đang chấp hành thì phạm tội. 
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* Về nhân thân: Ngày 30/10/2001 bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phạt 

08 năm tù về tội “Tổ chức trái phép chất ma túy” tại bản án số 113/HSST. Chấp 

hành xong vào ngày 08/01/2009, đã được xóa án tích. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/3/2019 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại 

phiên tòa. 

Ngoài ra bản án có bị hại Trần Thành Xuân H nhưng không kháng cáo, bản 

án không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 15 giờ ngày 28/01/2019, Nguyễn Phú Q là học viên cai nghiện 

bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, tọa lạc tại ấp B, xã TH, 

huyện CT, tỉnh Tiền Giang được phân công đi tưới kiểng trước cổng cơ sở cai 

nghiện, khi đi đến cổng thì Q gặp anh Trần Thành Xuân H là cán bộ Đội điều tra 

tội phạm về ma túy, Công an huyện CT, tỉnh Tiền Giang được phân công hỗ trợ 

đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy. Lúc này anh H đang mặc 

trang phục cảnh sát nhân dân, ngồi ghế nhựa làm nhiệm vụ hỗ trợ đảm bảo an 

ninh trật tự tại cổng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Tại đây Q có lời đe 

dọa đối với anh H, vì trước đây anh H đã lập hồ sơ đưa Q vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc. Sau đó Q đi ra ngoài làm việc khoảng 15 phút thì bị cáo nhặt một đoạn 

cây tràm có chiều dài 108cm, hình tròn đường kính 04cm, cầm trên hai tay xông 

đến đứng đối diện với anh H đang ngồi trên ghế nhựa, đánh nhiều cái trúng vào 

người anh H gây thương tích. Lúc này, lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ tước 

hung khí của bị cáo Q và đưa anh H đi bệnh viện cấp cứu. 

Căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 75/2019/TgT 

ngày 19/2/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân Trần 

Thành Xuân H là 21%. Thương tích do vật tầy gây nên. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 67/2019/HSST, ngày 30/07/2019 của Tòa án 

nhân huyện CT, tỉnh Tiền Giang quyết định: 

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phú Q phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; khoản 1 Điều 50; Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phú Q 03 (ba)năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày 15/3/2019. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiêm dân sự; xử lý vật 

chứng; án phí; quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Đến ngày 31/07/2019 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa:  
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- Bị cáo Nguyễn Phú Q vẫn giữ nguyên nội dung trong đơn kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt.  

- Quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng đơn kháng 

cáo của bị cáo Q trong hạn luật định nên được cấp phúc thẩm chấp nhận xem xét 

giải quyết. 

- Về yêu cầu kháng cáo của bị cáo. Theo Bản kết luận giám định pháp y tâm 

thần số 196/KL-VPYTW ngày 16/4/2020 của Viện pháp y tâm thần trung ương 

Biên Hòa đã kết luận “Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay: đương sự bị 

bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0 - ICD.10). Về khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi: Trong khi gây án và hiện nay: đương sự bị mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi, nên căn cứ điều 21 Bộ luật hình sự bị cáo không 

phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng 

điểm d khoản 1 Điều 355, điều 359 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 hủy bản án sơ 

thẩm, đình chỉ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Tại phiên tòa mở vào ngày 15/10/2020, bị cáo Nguyễn Phú Q đã thừa 

nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng và bản án sơ thẩm đã nêu, 

lời thừa nhận của bị cáo là phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm 

chứng và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã thể 

hiện: Vào khoảng 15 giờ ngày 28/01/2019, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền 

Giang, tọa lạc tại ấp B, xã TH, huyện CT, tỉnh Tiền Giang bị cáo Nguyễn Phú Q 

đã sử dụng một đoạn cây tràm dài 108cm, hình tròn đường kính 04cm đánh anh 

Trần Thành Xuân H là Điều tra viên Công an huyện CT (đang phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ tại cơ sở) gây ra tỷ lệ thương tật là 21%. Nguyên nhân do bị cáo cho 

rằng anh H là cán bộ đã cố tình làm hồ sơ giả đưa bị cáo đi cai nghiện, và có 

nhiều lời khai mang tính suy diển và có biểu hiện bất thường. Do đó, Hội đồng 

xét xử đã cho dừng phiên tòa để tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần 

đối với bị cáo. 

[2] Ngày 05/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết 

định số 11/2019/QĐ-TA về việc trưng cầu giám định yêu cầu Viện pháp y tâm 

thần Trung ương Biên Hòa xác định tại thời điểm trước trong, sau khi gây án và 

hiện nay tình trạng tâm thần của bị cáo Nguyễn Phú Q ra sao? Tại Bản kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 196/KL-VPYTW ngày 16/4/2020 của Viện pháp y 

tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận “Trước, trong, sau khi gây án và hiện 

nay: đương sự bị bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0 - ICD.10). Về khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trong khi gây án và hiện nay: đương sự bị 

mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Đến ngày 07/5/2020, Tòa án ban 

hành quyết địnhsố 05/2020/QĐ-TA áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối 

với Nguyễn Phú Q. Đến ngày 22/01/2021, Viện pháp y tâm thần Trung ương 

Biên Hòa có văn bản số 58/TB-VPYTW thông báo tình trạng điều trị bệnh của 
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Nguyễn Phú Q đã ổn định. Ngày 28/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang 

ban hành quyết định trưng cầu giám định số 01/2021/QĐ-TA trưng cầu giám 

định tình trạng tâm thần của Nguyễn Phú Q sau thời gian điều trị. Tại Bản kết 

luận giám định pháp y tâm thần số 171/KLBB-VPYTW ngày 03/3/2021 của Viện 

pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận “Đương sự có đủ khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.  

Xét tại thời điểm gây án, bị cáo bị mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi. Theo quy định tại điều 21 Bộ luật hình sự thì hành vi của bị cáo không 

phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó cần hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 

Xét lời đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

Bởi các lẽ trên, 

Căn cứ Điều 21 Bộ luật hình sự năm 2015; 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 355, khoản 1 Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 67/2019/HSST ngày 30/07/2019 của Tòa án 

nhân huyện CT, tỉnh Tiền Giang. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Phú Q không có tội và đình chỉ vụ án.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh TG; 

- Sở tư pháp tỉnh TG; 

- Phòng hồ sơ CA tỉnh TG; 

- Trại tạm giam CATG; 

- Phòng KTNV và THA (TAT); 

- TAND H CT;  

- VKSND H CT;  

- Công an H CT;  

- THADS H CT; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Lê Thanh Vân 
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